   PHÒNG GD-ĐT CƯM’GAR              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                      Độc lập- Tự do-Hạnh phúc



DANH SACH HỌC SINH ĐẠT HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2017-2018

	STT
	Môn dự thi
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Học sinh trường/ Trung tâm
	Lớp
	Giáo viên giảng dạy
	Tổng điểm
	Xếp giải
	Ghi chú
	

	1
	LỊCH SỬ
	NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG
	[bookmark: _GoBack]8/5/2003
	Đắk Lắk
	Nữ
	Kinh
	THCS Nguyễn Huệ
	9
	Huỳnh Thị Phương Đông
	16.50
	Nhì
	 
	

	2
	LỊCH SỬ
	LÊ THỊ THANH HUYỀN
	7/2/2003
	Đắk Lắk
	Nữ
	Kinh
	THCS Nguyễn Huệ
	9
	Huỳnh Thị Phương Đông
	16.00
	Nhì
	 
	

	3
	SINH HỌC
	NGUYỄN THỊ HẬU
	4/10/2003
	Đắk Lắk
	Nữ
	Kinh
	THCS Nguyễn Huệ
	9
	Trần Thị Hồng
	10.000
	Ba
	 
	

	4
	TIN HỌC
	NGUYỄN THỊ NHƯ HÀO
	8/10/2004
	Đắk Lắk
	Nữ
	Kinh
	THCS Nguyễn Huệ
	8
	Bùi Thị Quỳnh Như
	20.00
	Nhất
	 
	

	5
	TOÁN
	NGUYỄN XUÂN AN
	7/24/2003
	Đắk Lắk
	Nam
	Kinh
	THCS Nguyễn Huệ
	9
	Nguyễn Thị Phương Ánh
	13.50
	Ba
	 
	



